
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

           KHOA Y DƯỢC

Thứ Buổi Tiết Môn/Học phần Giảng viên Phòng học Ghi chú
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Ghi chú:  2 học phần Giải phẫu - Mô phôi và Hóa sinh mời thỉnh giảng

Lớp 1 (Theo DS lớp

STT từ 01 đến 32)
Sáng Tiếng Anh 2

T3 Chiều GDTC 1 (Bơi lội)

T4

Học cùng lớp ĐH Dược học
ThS. Phùng Quang Phát

SĐT: 0979 681 560
TT TDTT

Chiều

Ca 1

Từ 14h 

đến 15h30

GDTC 1 (Bơi lội)

TRƯỞNG PHÒNG

Chiều
CN. Nguyễn Văn Hải 

SĐT: 0962 192 598
TT TDTT

Chiều

Ca 2

Từ 15h30 

đến 17h

T6

Học cùng lớp ĐH Dược học

Từ 15h45

đến 17h45

ThS. Phùng Quang Phát

SĐT: 0979 681 560
TT TDTT

GDTC 2 (Bơi lội)
CN. Nguyễn Văn Hải 

SĐT: 0962 192 598
TT TDTT

Từ 15h45

đến 17h45

T5

Sáng Xác xuất - Thống kê Y học
ThS. Lê Danh Tuyên

SĐT: 0964 943 379

ThS. Bùi Thị Hoàng Huệ

SĐT: 0985 677 558
402-G

CN. Tống Văn Trường           ThS. Chu Quỳnh Mai TS. Trần Vũ Phương

Sáng Ký sinh trùng
ThS. BS. Trần Thị Giáng Hương

SĐT: 0972 838 976
402-G

Tuyên Quang, ngày 9 tháng 4 năm 2021

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRỢ LÝ KHOA           PHỤ TRÁCH KHOA

402-G

GDTC 2 (Bơi lội)

THỜI KHÓA BIỂU LỚP ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG K1 (KHÓA 2020-2024)

Học kỳ II; Năm học 2020 - 2021

(Thời gian: Từ ngày 12/04/2021 đến ngày 13/06/2021)

Sáng Kinh tế chính trị Mac-Lenin
ThS. Ma Thị Thúy

SĐT: 0988 128 826
402-G Học cùng lớp ĐH Dược học

T2

Vật lí và Lí sinh
TS. Cao Tuấn Anh

SĐT: 0912 174 355
402-GChiều


